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Bài toán nhận dạng cảm xúc trên mặt người luôn nhận được sự 
quan tâm và thu hút tới từ các nhà khoa học. Cùng với sự phát 
triển của trí tuệ nhân tạo, các camera nhận dạng cảm xúc khuôn 
mặt đang càng ngày càng được đưa vào nhiều lĩnh vực khác nhau 
như y tế, giáo dục, thương mại. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của camera 
tích hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực trên đang 
ngày một phát triển mạnh mẽ. Do đó, nghiên cứu này sẽ trình bày 
một mô hình nhận dạng cảm xúc khuôn mặt hiệu quả và đơn giản 
dựa trên công nghệ học sâu. Việc nhận dạng cảm xúc khuôn mặt 
được thực hiện một cách tự động và chính xác, qua đó có thể rút 
ngắn thời gian thực hiện và tăng hiệu suất công việc. Trong nghiên 
cứu này, mô hình VGG-Face được huấn luyện bằng tập dữ liệu 
FER-2013 và ứng dụng trong bài toán đánh giá chất lượng phục 
vụ khách hàng. Dữ liệu đầu vào là video có khuôn mặt con người 
để thực hiện nhận dạng cảm xúc và nghiên cứu này thực hiện nhận 
dạng 7 trạng thái biểu cảm khác nhau. Các kết quả thực nghiệm 
cho thấy tính hiệu quả của mô hình này. 
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1. Giới thiệu 

Ngày nay, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo rộng rãi đã góp 
phần lớn giúp đơn giản hóa công việc, giảm chi phí cũng 
như gia tăng hiệu suất lao động. Có rất nhiều công nghệ 
tích hợp với trí tuệ nhân tạo đã và đang được nghiên cứu, 
phát triển như nhận dạng chữ, nhận dạng hành vi con 
người, v.v. Một trong số đó phải kể đến công nghệ đang 
được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ gần đây là ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo trong việc nhận dạng cảm xúc khuôn 
mặt của con người. Trên thực tế, trong các cách biểu đạt 
ngôn ngữ cơ thể, thì cảm xúc là một cách thể hiện rõ nhất 
những gì mà người nghe cảm thấy, thông qua những câu từ 
được thể hiện qua cảm xúc trên gương mặt. Do đó, các nhà 
nghiên cứu về lĩnh vực thị giác máy tính đã thực hiện 
nghiên cứu sâu rộng cho phép máy tính có thể nhận dạng 
cảm xúc trên khuôn mặt con người, qua đó sự tương tác 
giữa người và máy ngày càng chặt chẽ hơn [1].  
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Hình 1: Nhận dạng cảm xúc khuôn mặt khách hàng 

Bài toán nhận dạng khuôn mặt vẫn gặp rất nhiều thách thức, ví dụ như hệ thống 

camera công cộng, ảnh chụp hình không chính diện hay chất lượng ảnh không tốt, v.v. 

Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp tới các thuật toán nhận dạng khuôn mặt. Do đó, 

nhiều mô hình nhận dạng khuôn mặt đã được phát triển (VGG-Face [2], FaceNet [3], 

OpenFace [4]…), trong đó mô hình DeepFace [5] đã đưa ra một cấu trúc mạng nơ-ron 

nhận dạng khuôn mặt có độ chính xác cao, hoạt động ổn định và tính thích nghi cao. Qua 

đó, công nghệ nhận dạng cảm xúc khuôn mặt trở thành một công cụ mới trong việc đánh 

giá mức độ hài lòng của khách hàng với các dịch vụ (Hình 1). 

Được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi trên các lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo 

dục, thương mại, DeepFace có những điểm vượt trội hơn đáng kể so với những công nghệ 

khác, đó là khả năng nhận diện khuôn mặt với độ chính xác 97,53% với các khuôn mặt 

được gắn nhãn trong tập dữ liệu Wild (LFW), có khả năng xử lý khuôn mặt ở các góc độ, 

điều kiện ánh sáng khác nhau [5]-[6]. Mô hình này được phát triển với kiến trúc mạng nơ-

ron sâu (DNN) hiệu quả.  Phương pháp học tận dụng tập dữ liệu khuôn mặt được gắn nhãn 

rất lớn để có được biểu diễn khuôn mặt, từ đó có thể khái quát hóa tốt cho các tập dữ liệu 

khác. Hệ thống căn chỉnh khuôn mặt hiệu quả dựa trên mô hình khuôn mặt 3D rõ ràng. 

Nhận dạng cảm xúc trên khuôn mặt (Facial Emotion Recognition) là một lĩnh vực 

nghiên cứu thuộc trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng các mô hình học sâu để tự động phân tích 

biểu cảm khuôn mặt và xác định cảm xúc của con người. Mô hình học sâu đóng vai trò 

quan trọng trong nhận dạng cảm xúc trên khuôn mặt, giúp nâng cao độ chính xác và hiệu 

quả của việc nhận dạng cảm xúc so với các phương pháp truyền thống. Nhóm tác giả 

Khaireddin đã nghiên cứu và xác định 6 trạng thái cảm xúc bằng công nghệ VGGNet [7]. 

Bên cạnh đó, các phương pháp nhận dạng cảm xúc khuôn mặt sử dụng mô hình mạng nơ-

ron cũng được quan tâm bởi nhiều nhà khoa học [8]-[13]. Phương pháp nhận dạng này 

được sử dụng rất nhiều bởi có độ chính xác cao. 

Bài báo này trình bày mô hình nhận dạng cảm xúc khuôn mặt trên mạng nơ-ron sử 

dụng công nghệ học sâu một cách đơn giản và hiệu quả. Mô hình này có thể được ứng 

dụng trong bài toán đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng dựa trên nhận dạng cảm xúc 

khuôn mặt. Trong đó, mô hình này có thể phát hiện khuôn mặt một cách tự động, chính 

xác và nhận dạng 7 trạng thái biểu cảm, bao gồm: tức giận, chán ghét, sợ hãi, hạnh phúc, 

buồn bã, ngạc nhiên, trung tính. 
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2. Mô hình nhận dạng cảm xúc khuôn mặt 

2.1. Cấu trúc hệ thống 

Tổng quan của mô hình nhận dạng khuôn mặt được thể hiện như Hình 2. Dữ liệu đầu 
vào là video các khuôn mặt để thực hiện nhận dạng. Các thuật toán học máy và trí tuệ nhân 
tạo sẽ được áp dụng để nhận dạng các biểu hiện khuôn mặt liên quan đến cảm xúc, chẳng 
hạn như mỉm cười, biểu lộ sự bất mãn hoặc hứng thú. Cơ sở dữ liệu huấn luyện được sử 
dụng là bộ dữ liệu FER-2013 (Facial Expression Recognition 2013) [14]. Đây là tập dữ liệu 
được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nhận diện cảm xúc khuôn mặt. Đầu tiên, hệ thống thực 
hiện trích xuất các khung ảnh liên tiếp từ video đầu vào để thực hiện xử lý trên các khung 
ảnh riêng biệt đó. Tiếp đến, mô hình mạng nơ-ron tích chập xếp tầng đa nhiệm (MTCNN) 
được sử dụng để phát hiện khuôn mặt. Sau khi phát hiện được khuôn mặt, mô hình VGG-
Face được sử dụng để nhận dạng cảm xúc khuôn mặt. Cuối cùng, hệ thống đưa ra kết quả 
thống kê cảm xúc của khách hàng. 

 

Hình 2: Tổng quan mô hình nhận dạng cảm xúc khuôn mặt 

2.2. Mô hình mạng nơ-ron tích chập xếp tầng đa nhiệm 

Mô hình mạng nơ-ron tích chập xếp tầng đa nhiệm (MTCNN) [15] được thiết kế 
nhằm thực hiện phát hiện khuôn mặt trong ảnh. Ý tưởng của mô hình này là sử dụng phương 
pháp tiếp cận tỷ lệ bằng mạng nơ-ron tích chập (CNN) gồm 3 giai đoạn là P-Net, R-Net và 
O-Net. Giai đoạn đầu tiên (P-Net) lấy đầu vào là một kim tự tháp hình ảnh được tạo thành 
từ các bản sao có tỷ lệ khác nhau của hình ảnh đầu vào. Điều này cung cấp cho mô hình một 
loạt các kích thước cửa sổ để lựa chọn và giúp mô hình luôn bất biến về tỷ lệ. Giai đoạn thứ 
hai là mạng lưới lọc CNN (R-Net). R-Net khi nhận được các đề xuất thì sẽ tiến hành thực 
hiện các bước tương tự như P-Net, tuy nhiên mạng còn sử dụng thêm phương pháp đệm 
(Padding) thực hiện chèn thêm các pixel 0 vào các phần còn thiếu của hộp giới hạn nếu hộp 
giới hạn bị vượt quá biên giới của hình ảnh. Đầu ra của R-Net cũng tương tự như P-Net, nó 
gồm tọa độ của hộp giới hạn mới, chính xác hơn. R-Net tiếp tục giảm số lượng và hợp nhất 
các hộp giới hạn chồng chéo bằng cách sử dụng thuật toán Non-Maximum Suppression 
(NMS). Cuối cùng, mạng đầu ra trong giai đoạn thứ ba (O-Net) thực hiện tương tự như R-
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Net và O-Net bổ sung thêm việc phát hiện 5 điểm mốc trên khuôn mặt bao gồm 2 điểm mắt, 
1 điểm mũi, 2 điểm góc miệng trong hộp giới hạn cuối cùng chứa khuôn mặt được phát hiện. 

2.3. Mô hình VGG-Face 

Mô hình VGG-Face [2] trên nền tảng DeepFace [16] được sử dụng để xây dựng hệ 
thống và được huấn luyện trên bộ dữ liệu FER-2013. Mô hình VGG-Face được thiết kế 
dựa trên kiến trúc VGG16, một kiến trúc mạng nơ-ron sâu được phát triển bởi nhóm nghiên 
cứu Visual Geometry Group (VGG) tại Đại học Oxford. Cấu trúc mô hình VGG-Face được 
thể hiện ở Hình 3. Mô hình này sử dụng một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập gồm 16 lớp 
chồng chéo, trong đó có 13 lớp tích chập và 3 lớp kết nối đầy đủ (Fully connected layers). 
Mỗi lớp tích chập sẽ sử dụng các bộ lọc nhỏ tìm một đặc trưng khác nhau của khuôn mặt 
từ hình ảnh. Lớp kết nối đầy đủ cuối cùng sẽ thực hiện nhận dạng dựa trên các đặc trưng 
đã học từ các lớp trước đó. 

 

Hình 3: Cấu trúc mô hình VGG-Face 

3. Kết quả thực nghiệm 

3.1. Kết quả đào tạo mô hình 

Thiết bị phần cứng: Nghiên cứu này được triển khai trên máy tính có CPU core 
i7 3.70GHz, hệ điều hành Windows 64bit, RAM 32GB, GPU (NVIDIA TITAN V). 

Phần mềm: Nền tảng Anaconda được sử dụng để phát triển chương trình. Đây là 
một nền tảng mã nguồn mở được phát triển để hỗ trợ việc quản lý môi trường lập trình, 
phát triển ứng dụng và thực hiện các dự án khoa học dữ liệu. 

Cơ sở dữ liệu huấn luyện: Việc thu thập cơ sở dữ liệu huấn luyện rất quan trọng 
vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hệ thống và kết quả đầu ra. Do đó, tập dữ liệu 
FER-2013 được chọn làm cơ sở dữ liệu huấn luyện. Trong tập dữ liệu bao gồm 35.887 
hình ảnh khuôn mặt và mỗi hình ảnh có kích thước 48x48 pixels. FER-2013 chứa hình ảnh 
khuôn mặt con người với 7 lớp trạng thái cảm xúc khác nhau gồm: tức giận, chán ghét, sợ 
hãi, hạnh phúc, buồn bã, ngạc nhiên, trung tính. Tập dữ liệu này được chia làm 3 phần là 
tập huấn luyện (Training Set), tập kiểm thử (Testing Set) và cuối cùng là tập xác thực 
(Validation Set). Việc chia dữ liệu như vậy giúp đảm bảo mô hình không chỉ học từ tập 
huấn luyện mà còn có khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu mới. 

 

Hình 4: Ví dụ một số tập dữ liệu trong FER-2013 
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3.2. Đánh giá kết quả trong ứng dụng thực tế 

Kết quả của hệ thống nhận dạng cảm xúc được đánh giá trên cơ sở dữ liệu đã thu 

thập. Tập dữ liệu này được xây dựng bằng việc tách các frame (khung hình) từ các video. 

Các video này được quay tại một số địa điểm, cửa hàng như: Bưu điện, cửa hàng Viettel... 

Tổng số video đã thu thập là 10 và tương ứng với 2.000 ảnh phục vụ cho việc kiểm tra và 

đánh giá mô hình. 

Với các video chỉ có 1-2 người trên một khung hình và khuôn mặt nhìn thẳng như 

các video 5-9 trong Hình 5 thì việc nhận dạng khuôn mặt sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Hình 

6 hiển thị ảnh minh họa kết quả nhận dạng cảm xúc khuôn mặt trên các video 5-9. Trong 

đó các cảm xúc hạnh phúc (Happy) được thể hiện ở video 5 và 8. Đây là một trạng thái 

cảm xúc tích cực của khách hàng về dịch vụ. Ngược lại, cảm xúc buồn bã (Sad) được xác 

định ở video 6 và 8, trong cả hai video này khách hàng đều tập trung vào điện thoại và cảm 

xúc là không tốt. Ở các video 7, 8 và 9 thì cảm xúc được xác định là trung tính (Neutral). 

Đây là cảm xúc phổ biến nhất được xác định ở khách hàng. 

Trong trường hợp, các video có nhiều người trên 1 khung hình và các khuôn mặt 

được theo dõi ở các góc khác nhau như video 1-4, 10 trong Hình 5. Việc nhận dạng cảm 

xúc trên các video này sẽ khó khăn hơn. Hình 7 thể hiện ảnh minh hoạt kết quả nhận dạng 

cảm xúc khuôn mặt trên các video 1-4 và 10. Trong video 1 và 2, các khuôn mặt có kích 

thước nhỏ do ở xa camera hay khách hàng đeo khẩu trang. Tuy nhiên, hệ thống vẫn có thể 

phát hiện khuôn mặt và nhận dạng cảm xúc bao gồm: buồn bã (Sad) và trung tính (Neutral). 

Các video 3,4 và 10 gồm các nhóm khách hàng và được nhận dạng cảm xúc một cách 

chính xác bao gồm: hạnh phúc (Happy), buồn bã (Sad) và trung tính (Neutral). Việc nhận 

dạng cảm xúc gặp một khó khăn do một số yếu tố như: góc nhìn nghiêng, cúi mặt xuống, 

hoặc đeo khẩu trang… 

 

 

Hình 5: Ảnh chụp từ các video trong cơ sở dữ liệu 
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Hình 6: Kết quả nhận dạng cảm xúc trong video 5-9 

Thực hiện thống kê và phân tích kết quả trên 10 video kiểm thử, tương ứng với 

2.000 khung ảnh được trích xuất. Hình 8 thống kê lại kết quả nhận dạng cảm xúc khuôn 

mặt đã thu được. Qua biểu đồ, chúng ta có thể đánh giá phần lớn cảm xúc khách hàng là 

trung tính. Cảm xúc tích cực (Hạnh phúc) chiếm tỉ lệ thấp hơn so với cảm xúc tiêu cực 

(Buồn bã, sợ hãi, giận dữ). 

 
Hình 7: Kết quả nhận dạng cảm xúc trong các video từ 1-4 và 10 
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Hình 8: Thống kê kết quả nhận dạng cảm xúc khuôn mặt 

4. Kết luận và định hướng phát triển nghiên cứu 

Nghiên cứu này đã trình bày một mô hình nhận dạng cảm xúc khuôn mặt một cách 

đơn giản và hiệu quả, sử dụng công nghệ học sâu. Hệ thống này sẽ thực hiện nhận dạng 

cảm xúc khuôn mặt một cách tự động và chính xác, qua đó có thể rút ngắn thời gian tìm 

hiểu và tăng hiệu suất công việc. Trong đó, mô hình VGG-Face được huấn luyện bằng tập 

dữ liệu FER-2013 và sử dụng để phát triển hệ thống. Các kết quả thực nghiệm cho thấy 

tính hiệu quả của mô hình này. 

Trong các nghiên cứu tiếp theo, cần tiếp tục cải thiện mô hình bằng cách thu thập 

thêm nhiều dữ liệu về khuôn mặt. Từ đó, mô hình này có thể gia tăng độ chính xác khi 

nhận dạng cảm xúc khuôn mặt. Qua đó, có thể sử dụng tích hợp mô hình này với camera 

có chất lượng ảnh tốt để có góc quan sát tốt hơn. Kết hợp nhận dạng cảm xúc với một số 

bài toán khác như nhận dạng các hành động, giới tính, dự đoán độ tuổi để hệ thống có thêm 

nhiều tính năng và hoàn thiện hơn trong việc hỗ trợ phân tích và đánh giá chất lượng phục 

vụ khách hàng một cách thông minh và tự động. 

 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này là sản phẩm của đề tài KH&CN cấp Cơ sở có mã số 

T2024-07-03, được tài trợ bởi kinh phí của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông, Đại học Thái Nguyên. 
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Recognizing emotions on human faces has always received attention and attraction 

from researchers. Along with the development of artificial intelligence, facial emotion 

recognition cameras are increasingly being introduced into various fields such as 

healthcare, education, and commerce. Thanks to the effective support of cameras 

integrated with artificial intelligence technology, the above fields are growing strongly. 

Therefore, this study will present an effective and simple facial emotion recognition model 

based on deep learning technology. Facial emotion recognition is performed automatically 

and accurately, thereby shortening implementation time and increasing work efficiency. In 

this study, the VGG-Face model is trained using the FER-2013 data set and applied to 

evaluate customer service quality. The input data are videos of human faces to perform 

emotion recognition and 7 different facial expressions have been performed recognition. 

Experimental results have shown the effectiveness of the model. 

Keywords: DeepFace; facial emotion recognition; FER-2013; MTCNN; VGG-Face. 
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